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quattro với khóa vi sai trung tâm tự động
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18-inch (NAO)
18-inch (NAO)

Nhiên liệu

Loại động cơ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ

TRUYỀN ĐỘNG

HIỆU SUẤT

PHANH

Dung tích (cc)
Công suất cực đại kW (hp)/rpm
Mô-men xoắn cực đại Nm/rpm

Hộp số
Dẫn động

Gia tốc 0–100km/h (sec.)
Tốc độ tối đa (km/h)
Tiêu hao nhiên liệu l/100km
(Đô thị / Cao tốc / Kết hợp)
Hệ thống Khởi động/Dừng

Trước
Sau
Hỗ trợ phanh

A8L 55 TFSI quattro

Xăng
V6, phun nhiên liệu trực tiếp với bộ tăng áp bằng khí xả

và công nghệ mild hybrid MHEV 48V
2.995

250 (340)/5.000 - 6.400
500/1.370 - 4.500

8 cấp Tiptronic

5,7
250

16,97 / 11,28 / 13,35 (Bản Plus)

Có

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

Số đo (Tất cả tính bằng mm)

Kích thước dựa trên dữ liệu kỹ thuật từ Audi Đức.

Thông số kỹ thuật thực tế có thể có thay đổi

3.128
5.302
1.488

1.945 / 2.130
1.645 / 1.633

1.980
12,9
505
82

Chiều dài cơ sở
Dài
Cao
Rộng (gập gương/mở gương)
Vết bánh xe (trước/sau)
Trọng lượng xe (kg)
Đường kính quay xe (m)
Dung tích khoang hành lý (l)
Dung tích bình xăng (l)



A8L 55 TFSI quattro

Các chốt cố định ghế trẻ em ISOFIX lắp ở ghế sau bên ngoài
Hệ thống túi khí
Túi khí bên ở phía trước và sau kèm hệ thống túi khí trên đầu
Tính năng nhắc nhở thắt dây an toàn

Nắp khoang hành lý, đóng mở bằng điện

NGOẠI THẤT
Ốp bảo vệ gầm xe phía trước
Gói ngoại thất mạ chrome
Kính cách âm
Gói ngoại thất Chrome bóng (Gloss package)

BÁNH XE VÀ HỆ THỐNG TREO
Hệ thống treo khí nén thích ứng

NỘI THẤT & TIỆN NGHI
Thảm lót sàn phía trước và sau

Đèn đọc nội thất LED Matrix

Lốp dự phòng loại gọn

Ốp nội thất nhôm mờ sẫm màu
Tủ mát, Audi exclusive

Bộ sơ cứu, tam giác cảnh báo và áo phản quang

Gương chiếu hậu bên trái, dạng lồi
Gương chiếu hậu bên phải, dạng phi cầu
Tay nắm cửa đồng màu thân xe

Bộ dụng cụ và kích nâng xe
Mâm 20 inch, 20 chấu, màu Graphite Gray, hoàn thiện bóng, lốp 265/40 R20

Vô lăng thể thao bọc da với chức năng đa dụng và lẫy chuyển số
Bệ tỳ tay trung tâm
Bệ tỳ tay ghế trước tiện nghi
Ghế ngồi điều chỉnh điện
Ghế trước chỉnh điện có nhớ vị trí

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe với màn hình hiển thị 360°

Ghế ngồi có chức năng massage và thông gió phía trước và sau
Màn hình giải trí hàng ghế sau

Tựa đầu (phiên bản tiện nghi) ở phía sau

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp

Chìa khóa tiện lợi với chức năng mở nắp khoang hành lý bằng cảm biến, có khóa an toàn

Hệ thống báo động chống trộm
Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise control với bộ giới hạn tốc độ
Còi hai tông

Cảnh báo chệch làn đường

Hiển thị thông tin trên kính chắn gió (Head-up Display)

Lốp 265/40 R20

Hệ thống lái trợ lực điện (Progressive steering)

Ghế tiện nghi phía sau với chức năng ngả lưng cho hành khách bên phải

Ghế trước và sau có sưởi

Camera 360 độ

Cửa sổ trời toàn cảnh

Đèn pha HD Matrix LED với hiệu ứng sáng động và đèn xi nhan động
Đèn pha công nghệ luồng sáng Matrix

Đèn chạy ban ngày riêng biệt
Đèn hậu OLED với chữ ký ánh sáng kỹ thuật số
Hệ thống rửa đèn
Chức năng hỗ trợ đóng cửa
Ốp bệ cửa bằng thép không gỉ

Kính chắn gió cách nhiệt
Vỏ gương chiếu hậu bên ngoài cùng màu thân xe
Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, gập điện, sưởi và tự động chống chói, có nhớ vị trí

Ghế sau 3 chỗ ngồi với 2 ghế có thể điều chỉnh điện độc lập

Bệ tỳ tay trung tâm phía sau

Gói tiện nghi khoang hành lý
Trần xe bọc vải theo màu chỉ định
Bộ ion hóa và tạo hương thơm

Plus

Hệ thống an toàn Audi pre sense basic

Ốp trang trí phía trên bằng gỗ óc chó tự nhiên

TRANG BỊ

AN TOÀN VÀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ



THÔNG TIN GIẢI TRÍ

Hệ thống dẫn đường MMI Plus với màn hình cảm ứng MMI Touch Response
(gồm 2 màn hình cảm ứng đa sắc độ phân giải cao 10.1 inch và 8.6 inch)

Hệ thống âm thanh 3D cao cấp Bang & Olufsen (23 loa cao cấp, 
bao gồm hệ thống loa 3D sống động, loa trung tâm và loa siêu trầm mạnh mẽ)

Giao diện kết nối điện thoại thông minh

Giao diện kết nối Bluetooth
Cổng USB có chức năng sạc ở hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai

Cần số bọc da
Gói nội thất bọc da
Hỗ trợ lưng bốn chiều, bơm hơi cho hàng ghế trước và ghế hai bên hàng sau
Rèm che nắng chỉnh điện cho kính sau và kính hai bên phía sau
Tấm che nắng phía trước
Điều hòa tự động cao cấp 4 vùng
Phiên bản không gạt tàn thuốc (dành cho người không hút thuốc)
Bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi virtual cockpit
Các nút điều khiển màu Đen Bóng với phản hồi xúc giác và nội thất kiểu nhôm
Da Valcona
Gói đèn trang trí nội thất cao cấp (Ambient lighting package plus)

Thông tin chính xác vào tháng 4 năm 2025

Quét mã QR
hoặc truy cập www.audi.vn
để biết thêm thông tin

Thông số kỹ thuật thực tế có thể có thay đổi

Giá khởi điểm từ: 5.299.000.000 VND

Bảo hành ba năm không giới hạn số km

Đèn pha HD LED Matrix, Đèn hậu OLED Mâm xe 20 inch, cấu trúc 20 cánh, Xám Graphite, phay bóng

Tùy chọn màu sơn:

A2 Đen Brilliant, đơn sắc 0E Đen Mythos, ánh kim 2Y Trắng Glacier, ánh kim 5U Xanh Firmanent, ánh kim

Tủ mát, Audi exclusive

9E Nâu Madeira, ánh kimH1 Xám Manhattan, ánh kim Z7 Xám Chronos, ánh kim 6Y Xám Daytona, hiệu ứng ngọc trai*

(*)   Tùy chọn có tính thêm phí


